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Siemens

Là thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ điện và tự động hóa,
Siemens luôn tiên phong trong việc phát triển các giải pháp điện thông minh – an
toàn – thẩm mỹ. 
Với hơn 170 năm lịch sử, Siemens không chỉ là biểu tượng của chất lượng Đức mà
còn là đối tác tin cậy trong mọi công trình dân dụng và công nghiệp trên toàn cầu.

Senka International – Đối tác phân phối độc quyền của Siemens tại
Đông Nam Á

Công ty Cổ phần Senka International là nhà phân phối độc quyền các dòng sản
phẩm công tắc, ổ cắm mang thương hiệu Siemens tại khu vực Đông Dương. Tại thị
trường Việt Nam, Senka còn là đối tác phân phối chính thức các sản phẩm cầu dao
tự động (MCB) và thanh cái dẫn điện (Busway) của Siemens – thương hiệu công
nghệ toàn cầu đến từ Đức.
Với hệ thống quản trị hiện đại, nền tảng tài chính vững mạnh và chiến lược phát
triển bền vững, Senka International không ngừng mở rộng mạng lưới phân phối,
nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển đội ngũ chuyên nghiệp. Việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp đã giúp Senka International tối ưu
hóa quy trình vận hành và gia tăng hiệu quả kinh doanh, qua đó khẳng định vị thế
hàng đầu trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tại khu vực.
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DELTA® ARINA
Không viền, không giới hạn
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Đèn LED tinh tế

Đèn LED phát sáng nhẹ khi tắt, mờ dần khi bật 
– luôn là điểm nhấn trang nhã cho không
gian.

Sang trọng vượt trội

Bề mặt bóng mịn như bàn phím Piano được
tạo nên từ chất liệu PC cao cấp – mang đến
vẻ ngoài đẳng cấp cho không gian sống.

Đầu nối hiện đại

Thiết kế đầu nối phù hợp hoàn hảo
với dây 1 - 4 mm , giúp việc lắp đặt
nhanh chóng và gọn gàng.

An toàn và dễ sử dụng

Cấu trúc đầu nối thông minh giúp
giảm nhiệt hiệu quả, mặt che hai lớp
tăng cường bảo vệ.
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CÔNG TẮC DÒNG ARINA

5TA8117-3PC01
610,500 VNĐ

5TA8117-3NC04
732,600 VNĐ

5TA8116-3PC01
448,800 VNĐ

 
5TA8116-3NC04
537,900 VNĐ 
5TA8116-3NC05
537,900 VNĐ

Công tắc đơn 1 chiều
có đèn LED Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc bốn 1 chiều
có đèn LED Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8136-3PC01
933,900 VNĐ

5TA8146-3PC01
1,293,600 VNĐ

 5TA8146--3NC04
1,552,100 VNĐ

 
5TA8146-3NC05
1,552,100 VNĐ 

Công tắc đơn 2 chiều
có đèn LED Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc đôi 2 chiều
có đèn LED Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc ba 2 chiều
có đèn LED Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc bốn 2 chiều 
có đèn LED Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8117-3NC05
732,600 VNĐ

5TA8127-3PC01
894,300 VNĐ

5TA8127-3NC04
1,073,600 VNĐ

5TA8127-3NC05
1,073,600 VNĐ

5TA8137-3PC01
1,281,500 VNĐ

5TA8137-3NC04
1,537,800 VNĐ

5TA8137-3NC05
1,537,800 VNĐ

5TA8147-3PC01
1,642,300 VNĐ

5TA8147-3NC04
1,970,100 VNĐ

5TA8147-3NC05
1,970,100 VNĐ

Công tắc đơn 1 chiều
16AX Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc đôi 1 chiều
16AX Arina
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc ba 1 chiều
16AX Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc bốn 1 chiều
16AX Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8112-3PC01
270,600 VNĐ

5TA8112-3PC04
324,500 VNĐ

5TA8112-3PC05
324,500 VNĐ 

5TA8122-3PC01
398,200 VNĐ 

5TA8122-3PC04
476,300 VNĐ

5TA8122-3PC05
476,300 VNĐ

5TA8132-3PC01
565,400 VNĐ

5TA8132-3PC04
678,700 VNĐ

5TA8132-3PC05
678,700 VNĐ

5TA8142-3PC01
783,200 VNĐ

5TA8142-3PC04
938,300 VNĐ

5TA8142-3PC05
938,300 VNĐ

Công tắc đôi 2 chiều
16AX Arina
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc ba 2 chiều
16AX Arina
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc bốn 2 chiều
16AX Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8124-3PC01
512,600 VNĐ

5TA8124-3PC04
616,000 VNĐ

5TA8124-3PC05
616,000 VNĐ

5TA8134-3PC01
732,600 VNĐ

5TA8134-3PC04
878,900 VNĐ

5TA8134-3PC05
878,900 VNĐ

5TA8144-3PC01
936,100 VNĐ

5TA8144-3PC04
1,125,300 VNĐ

5TA8144-3PC05
1,125,300 VNĐ

5TA8114-3PC01
347,600 VNĐ

5TA8114-3PC04
416,900 VNĐ

5TA8114-3PC05
416,900 VNĐ

Công tắc đơn 2 chiều
16AX Arina
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc đôi 1 chiều 
có đèn LED Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc ba 1 chiều
có đèn LED Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8126-3PC01
660,000 VNĐ

5TA8126-3NC04
792,000 VNĐ
5TA8126-3NC05
792,000 VNĐ

5TA8136-3NC04
1,119,800 VNĐ

5TA8136-3NC05
1,119,800 VNĐ
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Công tắc nóng lạnh 45A
có đèn báo neon Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8163-3PC01
2,179,100 VNĐ
5TA8163-3PC04
2,614,700 VNĐ
5TA8163-3PC05
2,614,700 VNĐ

Chiết áp đèn Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8122-3PC01
3,102,000 VNĐ
5UH8122-3PC04
3,721,300 VNĐ
5UH8122-3PC05
3,721,300 VNĐ

Chiết áp quạt Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8121-3PC01
3,102,000 VNĐ
5UH8121-3PC04
3,721,300 VNĐ
5UH8121-3PC05
3,721,300 VNĐ

Mặt che trơn ổ cắm Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8113-3PC01
206,800 VNĐ
5UH8113-3PC04
247,500 VNĐ
5UH8113-3PC05
247,500 VNĐ

Công tắc trung gian 16AX
Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8115-3PC01
1,153,900 VNĐ
5TA8115-3PC04
1,384,900 VNĐ
5TA8115-3PC05
1,384,900 VNĐ

Công tắc nóng lạnh 20A
có đèn báo neon Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8161-3PC01
821,700 VNĐ
5TA8161-3PC04
985,600 VNĐ
5TA8161-3PC05
985,600 VNĐ

Công tắc nóng lạnh  32A 
có đèn báo neon Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5TA8162-3PC01
1,269,400 VNĐ
5TA8162-3PC04
1,523,500 VNĐ
5TA8162-3PC05
1,523,500 VNĐ

5TA8151-3PC01
873,400 VNĐ
5TA8151-3PC04
1,048,300 VNĐ
5TA8151-3PC05
1,048,300 VNĐ

Nút nhấn khẩn cấp 
Arina
|Trắng|Vàng|Xám

Đèn hắt sàn (không
điều khiển) Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8140-3PC01
2,272,600 VNĐ
5UH8140-3PC04
2,728,000 VNĐ
5UH8140-3PC05
2,728,000 VNĐ

Hiển thị không làm phiền +
công tắc chuông Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8143-3PC01
1,090,100 VNĐ

 

5UH8143-3PC04
1,307,900 VNĐ
5UH8143-3PC05
1,307,900 VNĐ

Hiển thị không làm phiền +
dọn phòng + chuông Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8142-3PC01
1,200,100 VNĐ
5UH8142-3PC04
1,442,100 VNĐ
5UH8142-3PC05
1,442,100 VNĐ

Hiển thị không làm phiền +
dọn phòng + chuông Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8144-3PC01
1,314,500 VNĐ
5UH8144-3PC04
1,578,500 VNĐ
5UH8144-3PC05
1,578,500 VNĐ
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5TD8134-3NC05

5TD8127-3NC01
1,566,400 VNĐ

5TD8127-3NC04
2,115,300 VNĐ
5TD8127-3NC05
2,115,300 VNĐ

5TD81153NC01
529,100 VNĐ

5TD81153NC04
715,000 VNĐ
5TD81153NC05
715,000 VNĐ

5TD81253NC01
779,900 VNĐ

5TD81253NC04
1,053,800 VNĐ

5TD81353NC01
1,104,400 VNĐ

5TD81353NC04
1,490,500 VNĐ
5TD81353NC05
1,490,500 VNĐ

Công tắc nhấn nhả bốn
(DC 9-24V) Arina 
|Trắng| Vàng| Xám

5TD8144-3NC01
1,015,300 VNĐ

 
5TD8144-3NC04
1,369,500 VNĐ
5TD8144-3NC05
1,369,500 VNĐ 

CÔNG TẮC NHẤN NHẢ ARINA 

5TD8134-3NC01
731,500 VNĐ

5TD8134-3NC04
986,700 VNĐ

5TD8114-3NC01
349,800 VNĐ

 
5TD8114-3NC04
471,900 VNĐ 5TD8114-3NC05
471,900 VNĐ 

Công tắc nhấn nhả đơn
(DC 9-24V) Arina 
|Trắng| Vàng| Xám

5TD81453NC01
1,408,000 VNĐ

5TD81453NC04
1,899,700 VNĐ

Công tắc nhấn nhả đơn
(DC 9-24V), có LED 
Arina 
|Trắng| Vàng| Xám

Công tắc nhấn nhả đôi
(DC 9-24V), có LED
Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc nhấn nhả ba
(DC 9-24V), có LED
Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc nhấn nhả bốn
(DC 9-24V), có LED
Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

5TD81253NC05
1,053,80O VNĐ

5TD81453NC05
1,899,700 VNĐ

Công tắc nhấn nhả đôi
(DC 9-24V) Arina 
|Trắng| Vàng| Xám

Công tắc nhấn nhả ba
(DC 9-24V) Arina 
|Trắng| Vàng| Xám

5TD8124-3NC01
515,900 VNĐ

5TD8124-3NC04
696,300 VNĐ
5TD8124-3NC05
696,300 VNĐ

Cảm biến chuyển động
Arina nhấn nhả
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc rèm đơn
Arina nhấn nhả
|Trắng|Vàng|Xám

Công tắc rèm đôi
Arina nhấn nhả
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8125-4NC01
2,400,200 VNĐ

5UH8125-4NC01
2,999,700 VNĐ
5UH8125-4NC01
2,999,700 VNĐ

5TD8117-3NC01
936,100 VNĐ

5TD8117-3NC04
1,262,800 VNĐ
5TD8117-3NC05
1,262,800 VNĐ
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5TD8112-3PC01
424,600 VNĐ
5TD8112-3PC04
509,300 VNĐ
5TD8112-3PC05
509,300 VNĐ

Công tắc chuông cửa
Arina
|Trắng|Vàng|Xám
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B ề  m ặ t  s ứ  u ố n  c o n g  m ề m  m ạ i

 DELTA® SEATA
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Thẩm mỹ

Sự kết hợp hoàn hảo giữa mặt và khung viền,
lấy cảm hứng từ nét mềm mại của sứ

Vật liệu cao cấp PC có độ cứng cao,
có khả năng chống sốc, chống cháy
và chống tia UV, giúp công tắc ổ cắm
không phai màu.

Cứng cáp

Thiết kế cao cấp đến
từng chi tiết, đảm bảo 
tuổi thọ bền lâu

“Thiết kế rãnh hình chữ V được cấp bằng
sáng chế, giúp làm giảm tích tụ cặn, và
các rủi ro liên quan đến nhiệt độ.”

“Thiết kế hình cầu siêu dày độc đáo giúp
tăng diện tích tiếp xúc với phần đế đồng,
tăng lực kết nối, giảm điện trở và nâng cao
tuổi thọ sử dụng.”

An toàn
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5TA0131-3PC01
294,800 VNĐ

  5TA0131-3PC02
353,100 VNĐ

5TA0111-3PC01
140,800 VNĐ

  5TA0111-3PC02
168,300 VNĐ 

Công tắc đơn 1 chiều
10A Seata 
|Trắng|Bạc

5TA0121-3PC01
209,000 VNĐ

5TA0141-3PC01
392,700 VNĐ  
5TA0141-3PC02
470,800 VNĐ 

Công tắc bốn 1 
chiều 10A Seata 
|Trắng|Bạc

Công tắc ba 1 chiều
10A Seata 
|Trắng|Bạc

 5TA0121-3PC02
248,600 VNĐ

Công tắc đôi 1 chiều
10A Seata 
|Trắng|Bạc

5TA0143-3PC01
697,400 VNĐ
5TA0143-3PC02
834,900 VNĐ

Công tắc bốn 2 chiều
10A Seata 
|Trắng|Bạc

5TA0133-3PC01
380,600 VNĐ
 5TA0133-3PC02
458,700 VNĐ

Công tắc ba 2 chiều
10A Seata 
|Trắng|Bạc

5TA0113-3PC01
180,400 VNĐ
 5TA0113-3PC02
217,800 VNĐ

5TA0123-3PC01
267,300 VNĐ

 5TA0123-3PC02
320,100 VNĐ

Công tắc đơn 2 chiều
10A Seata 
|Trắng|Bạc

Công tắc đôi 2 chiều
10A Seata 
|Trắng|Bạc

5TD0111-3PC01
221,100 VNĐ
 5TD0111-3PC02
265,100 VNĐ

5TA0115-3PC01
927,300 VNĐ
 5TA0115-3PC02
1,111,000 VNĐ

Công tắc chuông
Seata
|Trắng|Bạc

Công tắc trung gian
Seata
|Trắng|Bạc

5TA0151-3PC01
454,300 VNĐ

 5TA0151-3PC02
544,500 VNĐ

Công tắc khẩn cấp
Seata
|Trắng|Bạc

5TA0161-3PC01
429,000 VNĐ
  5TA0161-3PC02
513,700 VNĐ
 

Công tắc nóng lạnh
20A Seata
|Trắng|Bạc

 5TA0163-3PC02
2,084,500 VNĐ

5UH0121-3PC01
1,615,900 VNĐ

 5UH0121-3PC02
1,937,100 VNĐ

5TA0163-3PC01
1,736,900 VNĐ

5TA0162-3PC01
1,013,100 VNĐ
 5TA0162-3PC02
1,215,500 VNĐ

Công tắc nóng lạnh
32A Seata
|Trắng|Bạc

Công tắc nóng lạnh
45A Seata
|Trắng|Bạc

Chiết áp quạt Seata
|Trắng|Bạc

5UH0122-3PC01
1,615,900 VNĐ

 5UH0122-3PC02
1,937,100 VNĐ

Chiết áp đèn Seata
|Trắng|Bạc

 5UH0140-3PC02
1,586,200 VNĐ

5UH0113-3PC01
107,800 VNĐ
 5UH0113-3PC02
129,800 VNĐ

5UH0140-3PC01
1,322,200 VNĐ

Đèn hắt sàn (không
điều khiển) Seata
|Trắng|Bạc

Mặt che trơn Seata
|Trắng|Bạc

5UB0151-3PC01
480,700 VNĐ

 
5UB0151-3PC02
577,500 VNĐ

Đầu nối 13A có cầu chì
bảo vệ Seata
|Trắng|Bạc

CÔNG TẮC SEATA
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Mạnh mẽ - Bền bỉ

DELTAⓇ RELFA
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Tiêu chuẩn quốc tế
IEC

Thiết kế góc cạnh
hài hòa

Dễ dàng lắp đặt

Độ dày viền 8.2mm
tương tự khung tranh

Nút bấm dễ dàng
thao tác

Các chi tiết với độ
bền cao

Thiết kế khung tổ ong
gia tăng chịu lực

Tháo lắp dễ dàng

Vật liệu cao cấpThiết kế tiên tiến

Đáng tin cậy

Kiểu dáng thanh mảnh
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CÔNG TẮC RELFA

5TA1311-3PC01
125,400 VNĐ

 5TA1311-3PC02
150,700 VNĐ

5TA1321-3PC01
202,400 VNĐ

 5TA1321-3PC02
243,100 VNĐ

5TA1321-3PC05
243,100 VNĐ

5TA1331-3PC01
302,500 VNĐ

 5TA1331-3PC02
363,000 VNĐ

5TA1331-3PC05
363,000 VNĐ

5TA1311-3PC05
150,700 VNĐ 

Công tắc đơn 1 chiều 10A 
Relfa 
|Trắng| Bạc| Xám| 

Công tắc đôi 1 chiều
10A Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

Công tắc ba 1 chiều
10A Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA1341-3PC01
402,600 VNĐ

 
 5TA1341-3PC02
482,900 VNĐ

 

5TA1341-3PC05
482,900 VNĐ 

Công tắc bốn 1 chiều
10A Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA1313-3PC01
227,700 VNĐ
 5TA1313-3PC02
272,800 VNĐ

5TA1313-3PC05
272,800 VNĐ

5TA1323-3PC01
308,000 VNĐ

 5TA1323-3PC02
369,600 VNĐ

 

5TA1323-3PC05
369,600 VNĐ

Công tắc đơn 2 chiều
10A Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

Công tắc đôi 2 chiều
10A Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA1333-3PC01
424,600 VNĐ

 5TA1333-3PC02
509,300 VNĐ

5TA1333-3PC05
509,300 VNĐ

Công tắc ba 2 chiều
10A Relfa
|Trắng|Bạc|Xám

5TA1343-3PC01
798,600 VNĐ

 5TA1343-3PC02
958,100 VNĐ

5TA1343-3PC05
958,100 VNĐ

Công tắc bốn 2 chiều
10A Relfa
|Trắng|Bạc|Xám

5TD1312-3PC01
225,500 VNĐ

 5TD1312-3PC02
270,600 VNĐ

5TA1315-3PC01
1,065,900 VNĐ

 5TA1315-3PC02
1,279,300 VNĐ

5TA1315-3PC05
1,279,300 VNĐ

5TA1361-3PC01
491,700 VNĐ

 5TA1361-3PC02
589,600 VNĐ

5TA1362-3PC01
1,248,500 VNĐ

 5TA1362-3PC02
1,498,200 VNĐ

5TD1312-3PC05
270,600 VNĐ

Công tắc chuông cửa
Relfa
|Trắng|Bạc|Xám

Công tắc trung gian
10A Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA1363-3PC01
2,228,600 VNĐ

 5TA1363-3PC02
2,674,100 VNĐ

5TA1363-3PC05
2,674,100 VNĐ

 

Công tắc nóng lạnh 45A
có đèn báo neon Relfa
|Trắng|Bạc|Xám

5TA1361-3PC05
589,600 VNĐ

Công tắc nóng lạnh 20A
có đèn báo neon Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA1362-3PC05
1,498,200 VNĐ

Công tắc nóng lạnh 32A 
có đèn báo neon Relfa
|Trắng|Bạc|Xám

Senka Internationalwww.senkainternational.vn 16



Senka Internationalwww.senkainternational.vn 17



DELTA RELFA 120  

Thiết kế sáng tạo để hỗ trợ sử dụng theo cả chiều dọc và chiều ngang
dưới nhiều hình thức khác nhau chẳng hạn như công tắc nút bấm lớn và
nhỏ, ổ cắm đơn và đôi, và các mẫu có cửa chớp an toàn, bộ điều chỉnh độ
sáng, ổ cắm TV, Điện thoại, máy tính có vỏ, hình chữ nhật và hình vuông,
v.v. Vật liệu bền, dễ lắp đặt, đáng tin cậy. An toàn, đã được thử nghiệm và
chứng nhận theo tiêu chuẩn toàn cầu Siemens (TIS)

Đặc t rưng An toàn từ sâu bên trong

Ổ cắm có cửa chớp an toàn
để tránh bị ngón tay chọc. 
Hệ thống bảo vệ điện giật

Bề mặt tiếp xúc được làm
bằng hợp kim bạc do đó, 
có ổn định và hiệu quả dẫn
điện cao

Cầu được làm bằng hợp kim
đồng phốt pho theo tiêu
chuẩn

Senka Internationalwww.senkainternational.vn 18

Chất liệu làm bằng polycarbonate.
Chất lượng cao, chống cháy, bền.
Chống va đập.
Dễ dàng cài đặt.
Đã vượt qua thử nghiệm tương thích
điện từ Bảo vệ EMC, Có cả ổ cắm
USB Charger Type A, 2.1 A 1M có
thể cắm vào 2 dây cáp và một ổ
cắm hỗn hợp USB Charger Type A +
Type C đáp ứng nhiều nhu cầu khác
nhau.
Đã đạt tiêu chuẩn sản phẩm công
nghiệp (TIS)



DELTAⓇ RELFA 120 SERIES

Chắc chắn và linh hoạt trong từng chi tiết
Thiết kế ổn định, dễ dàng tùy biến và tích hợp nhiều công năng. 
Phù hợp với đa dạng không gian sống hiện đại.
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CÔNG TẮC RELFA 120

 5TA2813-1PC12 
138,600 VNĐ

5TA2813-1PC13
138,600 VNĐ

5TA2211-1PC11
49,500 VNĐ

 

5TA2211-1PC12
58,300 VNĐ

5TA2211-1PC13
58,300 VNĐ

 
Hạt Công tắc 1 chiều - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2213-1PC11
73,700 VNĐ

5TA2213-1PC12
88,000 VNĐ

5TA2213-1PC13
88,000 VNĐ

 
Hạt công tắc 2 chiều -1M
Relfa 120
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2211-3PC11
59,400 VNĐ

 

 

5TA2211-3PC12
70,400 VNĐ

5TA2211-3PC13
70,400 VNĐ

 

Hạt công tắc 1 chiều - 3M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2213-3PC11
103,400 VNĐ

 

 

5TA2213-3PC12
122,100 VNĐ

 
5TA2213-3PC13
122,100 VNĐ

 

Hạt công tắc 2 chiều 
 3M Relfa 120
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2211-2PC11
53,900 VNĐ

 

 

5TA2211-2PC12
63,800 VNĐ

 
5TA2211-2PC13
63,800 VNĐ

 

Hạt công tắc 1 chiều -
 1.5M Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2213-2PC11
85,800 VNĐ

 

 

5TA2213-2PC12
101,200 VNĐ

 
5TA2213-2PC13
101,200 VNĐ

 

Hạt công tắc 2 chiều - 1.5M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám
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5TA2261-1PC11
533,500 VNĐ

5TA2261-1PC12
622,600 VNĐ

5TA2261-1PC13
622,600 VNĐ

Hạt công tắc 20A - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2217-1PC11
573,100 VNĐ

5TA2217-1PC12
649,000 VNĐ

5TA2217-1PC13
649,000 VNĐ

Hạt công tắc trung gian - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2811-3PC11
94,600 VNĐ

 5TA2811-3PC12 
113,300 VNĐ

5TA2813-3PC11
161,700 VNĐ

 5TA2813-3PC12 
193,600 VNĐ

5TA2813-3PC13
193,600 VNĐ

5TA2811-3PC13
113,300 VNĐ

Hạt công tắc 1 chiều - 3M
Relfa 120 Plus
|Trắng|Bạc|Xám

Hạt công tắc 2 chiều 
 3M Relfa 120 Plus 
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2813-2PC11
134,200 VNĐ

 5TA2813-2PC12
159,500 VNĐ

5TA2813-2PC13
159,500 VNĐ

Hạt công tắc 2 chiều - 1.5M
Relfa 120 PLus
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2811-1PC11
79,200 VNĐ

 5TA2811-1PC12 
94,600 VNĐ

5TA2811-1PC13
94,600 VNĐ

Hạt công tắc 1 chiều - 1M
Relfa 120 Plus
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2813-1PC11
117,700 VNĐ

Hạt Công tắc 2 chiều - 1M
Relfa 120 Plus
|Trắng|Bạc|Xám

5TA2811-2PC11
85,800 VNĐ

 5TA2811-2PC12 
99,000 VNĐ

5TA2811-2PC13
99,000 VNĐ

Hạt công tắc 1 chiều - 
1.5M Relfa 120 Plus
|Trắng|Bạc|Xám

5TD2211-1PC11
100,100 VNĐ

 5TD2211-1PC12
118,800 VNĐ

5TD2211-1PC13
118,800 VNĐ

Nút nhấn chuông - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2241-1PC11
569,800 VNĐ

 

5UH2241-1PC13
687,500 VNĐ

Chiết áp - 1M 
Relfa 120
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2241-2PC11 
1,964,600 VNĐ

5UH2241-2PC12
1,964,600 VNĐ

5UH2241-2PC13
1,964,600 VNĐ

Chiết áp EMC - 2M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2251-1PC11
20,900 VNĐ

5UH2251-1PC12
24,200 VNĐ

5UH2251-1PC13
24,200 VNĐ

Nút che trơn - 1M
Relfa 120
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2241-1PC12
687,500 VNĐ
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SẢN PHẨM  Ổ  CẮM
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 Ổ CẮM TRÀN VIỀN

5UB8175-3PC01
324,500 VNĐ

5UB8175-3PC04
389,400 VNĐ

5UB8175-3PC05
389,400 VNĐ

Ổ cắm đôi 2 chấu 10A
Arina  
|Trắng|Vàng| Xám

5UB8134-3PC04
441,100 VNĐ
5UB8134-3PC05
441,100 VNĐ

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A
chuẩn Universal Arina
|Trắng|Vàng| Xám

5UB8134-3PC01
366,300 VNĐ

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A
chuẩn Universal Arina 
|Trắng|Vàng| Xám

5UB8144-3PC01
688,600 VNĐ

5UB8144-3PC04
827,200 VNĐ
5UB8144-3PC05
827,200 VNĐ

Ổ cắm đa năng 13A (international)
có nắp che Arina 
|Trắng|Vàng| Xám

5UB8181-3PC01
588,500 VNĐ

5UB8181-3PC04
705,100 VNĐ

5UB8181-3PC05
705,100 VNĐ

Ổ cắm đa năng 13A
(international) + công
tắc Arina 
|Trắng|Vàng| Xám

5UH8182-3PC01
984,500 VNĐ

5UH8182-3PC04
1,180,300 VNĐ

5UH8182-3PC05
1,180,300 VNĐ

5UB8188-3PC01
3,999,600 VNĐ

5UB8188-3PC04
4,800,400 VNĐ

5UB8188-3PC05
4,800,400 VNĐ

Ổ cắm đa năng 13A
(international)
+ USB + công tắc Arina 
|Trắng|Vàng| Xám

Ổ cắm Tivi Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8131-3PC01
462,000 VNĐ

5UH8131-3PC04
555,500 VNĐ

5UH8131-3PC05
555,500 VNĐ

Ổ cắm Tivi có kết nối
băng thông rộng Arina
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8132-3PC01
462,000 VNĐ
5UH8132-3PC04
555,500 VNĐ

5UH8132-3PC05
555,500 VNĐ

Ổ cắm điện thoại đơn
RJ11 Arina  
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8161-3PC01
462,000 VNĐ

5UH8161-3PC04
555,500 VNĐ

5UH8161-3PC05
555,500 VNĐ

Ổ cắm mạng đơn
RJ45 + Cat5e Arina
|Trắng|Vàng| Xám

5UH8162-3PC01
666,600 VNĐ

5UH8162-3PC04
800,800 VNĐ
5UH8162-3PC05
800,800 VNĐ

Ổ cắm mạng đôi
RJ45 + Cat5e Arina
|Trắng|Vàng| Xám

5UH8165-3PC01
1,269,400 VNĐ

5UH8165-3PC04
1,523,500 VNĐ

5UH8165-3PC05
1,523,500 VNĐ

Ổ cắm điện thoại và
mạng Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8163-3PC01
1,245,200 VNĐ

5UH8163-3PC04
1,492,700 VNĐ

5UH8163-3PC05
1,492,700 VNĐ

Ổ cắm TV & mạng
RJ45 + Cat5e Arina
|Trắng|Vàng| Xám

5UH8135-3PC01
1,230,900 VNĐ

5UH8135-3PC04
1,478,400 VNĐ
5UH8135-3PC05
1,478,400 VNĐ

Ổ cắm mạng đơn
RJ45 + Cat6 Arina 
 |Trắng|Vàng| Xám

5UH8171-3PC01
809,600 VNĐ

5UH8171-3PC04
969,100 VNĐ
5UH8171-3PC05
969,100 VNĐ

Ổ cắm mạng đôi
RJ45 + Cat6 Arina
|Trắng|Vàng| Xám

5UH8176-3PC01
1,487,200 VNĐ

5UH8176-3PC04
1,785,300 VNĐ

5UH8176-3PC05
1,785,300 VNĐ

Ổ cắm mạng Cat6 &
điện thoại RJ11 +
RJ45 Arina
|Trắng|Vàng| Xám

5UH8175-3PC01
1,230,900 VNĐ

5UH8175-3PC04
1,478,400 VNĐ
5UH8175-3PC05
1,478,400 VNĐ
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5UH8181-3PC04
953,700 VNĐ

5UH8182-3PC04
1,908,500 VNĐ

5UH8182-3PC05
1,908,500 VNĐ

5UH8491-3NC01
2,904,000 VNĐ

5TGOIII - 5NC1
2,904,000 VNĐ

 

 Ổ CẮM TRÀN VIỀN

Ổ cắm mạng RJ45 &
Cat6 điện thoại Arina
RJ11 |Trắng|Vàng| Xám 

5UH8164-3PC01
642,400 VNĐ
5UH8164-3PC04
768,900 VNĐ

5UH8164-3PC05
768,900 VNĐ

Ổ cắm VGA+ F3.5 
Arina 
|Trắng|Vàng| Xám

5UH81831PC01
898,700 VNĐ

5UH81831PC04
1,078,000  VNĐ

5UH81831PC05
1,078,000 VNĐ

Ổ cắm audio Arina
|Trắng|Vàng| Xám

5UH8181-3PC01
795,300  VNĐ

5UH8181-3PC05
953,700 VNĐ

Ổ cắm audio đôi Arina 
|Trắng|Vàng|Xám

5UH8182-3PC01
1,591,700 VNĐ

5UH81811PC01
1,551,000 VNĐ

5UH81811PC04
1,862,300 VNĐ

5UH81811PC05
1,862,300 VNĐ

Ổ RCA Arina
|Trắng|Vàng|Xám

Ổ cắm USB đôi Arina 
|Trắng|Vàng| Xám

5UH81871PC01
3,437,500 VNĐ
5UH81871PC04
4,123,900 VNĐ

5UH81871PC05
4,123,900 VNĐ

Bộ ổ cắm điện đôi âm
sàn Arina 
|Trắng|Vàng

Bộ ổ cắm mạng đôi âm sàn
Arina 
|Trắng|Vàng

5UH8494-3NC01
2,904,000 VNĐ

5TG0282 - 8NC1
2,904,000 VNĐ

 

Ổ cắm dao cạo râu Arina
|Trắng|Xám Bạc|Vàng 

5UB8162-3PC01
2,641,100 VNĐ
5UB8162-3PC04
3,169,100 VNĐ
5UB8162-3PC05
3,169,100 VNĐ

Ổ cắm thẻ khách sạn Arina
|Trắng| Vàng| Xám

5UH8141-3PC01
3,203,200 VNĐ

5UH8141-3PC04
3,844,500 VNĐ

5UH8141-3PC05
3,844,500 VNĐ
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Ổ cắm HDMI+ USB Arina 
|Trắng|Vàng| Xám

5UH81821PC01
2,142,800 VNĐ

5UH81821PC04
2,569,600 VNĐ

5UH81821PC05
2,569,600 VNĐ



Ổ CẮM KHÔNG TRÀN VIỀN

5UB0175-3PC01
234,300 VNĐ

Ổ cắm đôi 2 chấu
10A Seata 
|Trắng|Xám|

5UB0175-3PC02
281,600 VNĐ

Ổ cắm đơn Universal 
3 chấu 16A Seata 
|Trắng|Xám|

5UB0134-3PC01
267,300 VNĐ
5UB0134-3PC02
320,100 VNĐ

5UB0144-3PC01
509,300 VNĐ

Ổ Cắm đôi Universal 
3 chấu 16A Seata  
|Trắng|Xám|

5UB0144-3PC02
612,700 VNĐ

Ổ cắm đa năng có 
màng chắn Seata 
|Trắng|Xám|

5UB0181-3PC01
305,800 VNĐ
5UB0181-3PC02
368,500 VNĐ

Ổ cắm chuẩn BS 
Seata 
|Trắng|Xám|

5UB0111-3PC01
151,800 VNĐ
5UB0111-3PC02
180,400 VNĐ

Ổ cắm chuẩn BS + 
công tắc Seata 
|Trắng|Xám|

5UB0112-3PC01
195,800 VNĐ
5UB0112-3PC02
234,300 VNĐ

Ổ cắm chuẩn BS + 
công tắc có Neon Seata
|Trắng|Xám|

5UB0113-3PC01
254,100 VNĐ
5UB0113-3PC02
305,800 VNĐ

5UB0188-3PC02
2,668,600 VNĐ

Ổ cắm đa năng + USB +
công tắc Seata 
|Trắng|Xám|

5UB0188-3PC01
2,224,200 VNĐ

Ổ cắm Tivi 
Seata 
|Trắng|Xám|

5UH0131-3PC01
242,000 VNĐ
5UH0131-3PC02
289,300 VNĐ

5UH0161-3PC01
242,000 VNĐ

Ổ cắm điện thoại 
RJ11 Seata 
|Trắng|Xám|

5UH0161-3PC02
289,300 VNĐ

Ổ cắm Tivi, F 
connection Seata 
|Trắng|Xám|

5UH0132-3PC01
242,000 VNĐ
5UH0132-3PC02
289,300 VNĐ

Ổ cắm TV+ mạng
RJ45 Seata 
|Trắng|Xám|

5UH0135-3PC01
642,400 VNĐ
5UH0135-3PC02
770,000 VNĐ

5UH0133-3PC01
335,500 VNĐ

Ổ Cắm TV+ điện thoại
RJ11 Seata 
|Trắng|Xám|

5UH0133-3PC02
401,500 VNĐ

Ổ cắm mạng RJ45 -
CAT5e Seata 
|Trắng| Xám|

5UH0162-3PC01
347,600 VNĐ
5UH0162-3PC02
418,000 VNĐ

Ổ cắm mạng đôi
RJ45 CAT5e Seata 
|Trắng|Xám|

5UH0165-3PC01
662,200 VNĐ
5UH0165-3PC02
794,200 VNĐ

Ổ cắm điện thoại
RJ11 đôi Seata  
|Trắng|Xám|

5UH0164-3PC01
335,500 VNĐ
5UH0164-3PC02
401,500 VNĐ
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5UH0163-3PC01
662,200 VNĐ

5UH0163-3PC02
794,200 VNĐ

Ổ cắm mạng RJ45 + điện 
thoại RJ11 Seata 
|Trắng|Xám|

Ổ cắm đơn 3 chấu
chuẩn Universal Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UB1334-3PC01
257,400 VNĐ

5UB1334-8PC02
309,100 VNĐ

5UB1334-8PC05
309,100 VNĐ

5UB1375-3PC01
245,300 VNĐ

5UB1375-3PC01
294,800 VNĐ

5UB1375-3PC01
294,800 VNĐ

Ổ cắm đôi 2 chấu 
10A Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

Ổ cắm đôi 3 chấu
chuẩn Universal Relfa
|Trắng|Bạc|Xám|

5UB1344-3PC01
517,000 VNĐ

5UB1344-3PC02
620,400 VNĐ

5UB1344-3PC05
620,400 VNĐ

Ổ cắm đa năng 13A 
(international) có nắp 
che Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UB1381-3PC01
360,800 VNĐ

5UB1381-3PC02
433,400 VNĐ

5UB1381-3PC05
433,400 VNĐ

5UB1382-3PC01
374,000 VNĐ

5UB1382-3PC02
448,800 VNĐ

5UB1382-3PC05
448,800 VNĐ

Ổ cắm đa năng có
công tắc Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UB1388-3PC02
2,868,800 VNĐ

5UB1388-3PC05
2,868,800 VNĐ

5UB1388-3PC01
2,390,300 VNĐ

Ổ cắm đa năng 13A
(international) + USB +
công tắc Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UB1311-3PC01
145,200 VNĐ

5UB1311-3PC02
173,800 VNĐ

5UB1311-3PC05
173,800 VNĐ

Ổ cắm chuẩn BS 13A
không công tắc Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UB1313-3PC05
327,800 VNĐ

5UB1313-3PC01
272,800 VNĐ

5UB1313-3PC02
327,800 VNĐ

Ổ cắm BS 13A có công 
tắc có Neon Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UB1312-3PC01
150,700 VNĐ

5UB1312-3PC02
180,400 VNĐ

5UB1312-3PC05
180,400 VNĐ

Ổ cắm BS 13A có
công tắc Relfa 
|Trắng| Bạc|Xám|

5UH1331-3PC05
336,600 VNĐ

5UH1332-3PC02
336,600 VNĐ

5UH1331-3PC01
280,500 VNĐ

5UH1331-3PC02
336,600 VNĐ

Ổ cắm TV Relfa
|Trắng|Bạc|Xám|

5UH1332-3PC01
280,500 VNĐ

5UH1332-3PC05
336,600 VNĐ

Ổ cắm Tivi có kết nối
băng thông rộng Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UH1361-3PC01
280,500 VNĐ

5UH1361-3PC02
336,600 VNĐ

5UH1361-3PC05
336,600 VNĐ

Ổ cắm điện thoại đơn
RJ11 Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UH1364-3PC01
394,900 VNĐ

5UH1364-3PC02
474,100 VNĐ

5UH1364-3PC05
474,100 VNĐ

Ổ cắm điện thoại đôi
RJ11 Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UH1362-3PC01
477,400 VNĐ

5UH1365-3PC01
771,100 VNĐ

5UH1362-3PC02
573,100 VNĐ

5UH1362-3PC05
573,100 VNĐ

5UH1365-3PC05
925,100 VNĐ

Ổ cắm mạng đơn RJ45 +
Cat5e Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UH1365-3PC02
925,100 VNĐ

Ổ cắm mạng đôi RJ45 
+ Cat5e Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UH1363-3PC01
771,100 VNĐ

5UH1363-3PC02
925,100 VNĐ

5UH1363-3PC05
925,100 VNĐ

Ổ cắm điện thoại 
và mạng RJ11 - R45 Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UH1335-3PC01
621,500 VNĐ

5UH1335-3PC02
745,800 VNĐ

5UH1335-3PC05
745,800 VNĐ

5UH1333-3PC02
394,900 VNĐ

5UH1333-3PC02
474,100 VNĐ

Ổ cắm Tivi & mạng
RJ45 + Cat5e Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|

5UH1333-3PC05
474,100 VNĐ

Ổ cắm Tivi & điện 
thoại RJ11 Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám|
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5UB0123-3PC01
667,700 VNĐ

 

5UB0123-3PC02
801,900 VNĐ

Ổ cắm đôi chuẩn BS +
công tắc có Neon Seata 
|Trắng|Bạc

 

5UB1322-3PC01
584,100 VNĐ

 
5UB1322-3PC02
700,700 VNĐ

5UB1322-3PC05
700,700 VNĐ

Ổ cắm đôi chuẩn BS +
công tắc Seata 
|Trắng|Bạc

5UB0122-3PC01
553,300 VNĐ

 

 

5UB0122-3PC02
664,400 VNĐ

 

Ổ cắm đôi BS 13A có công tắc
Relfa
|Trắng|Bạc|Xám

5UB1321-3PC01
314,600 VNĐ

 
5UB1321-3PC02
377,300 VNĐ

5UB1321-3PC05
377,300 VNĐ

Ổ cắm đôi BS 13A
Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

5UB1323-3PC01
731,500 VNĐ

 
5UB1323-3PC02
877,800 VNĐ

5UB1323-3PC05
877,800 VNĐ

 

Ổ cắm đôi BS 13A có Neon,
có công tắc Relfa 
|Trắng|Bạc|Xám

5UB0121-3PC01
300,300 VNĐ

 

 

5UB0121-3PC02
360,800 VNĐ

Ổ cắm đôi chuẩn BS 
Seata 
|Trắng|Bạc
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Ổ cắm đơn 3 chấu 16A
chuẩn đa năng - 2M 
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UB2815-1PC11
73,700 VNĐ

 

 
5UB2815-1PC13
126,500 VNĐ

 

5UH2242-1PC13
139,700 VNĐ

 

5UB2281-2PC11
331,100 VNĐ

 

 

5UB2281-2PC12
279,400 VNĐ

 

5UB2281-2PC13
331,100 VNĐ

5UB2234-2PC11
194,700 VNĐ

 

5UB2234-2PC12
165,000 VNĐ

5UB2234-2PC13
194,700 VNĐ

 

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A - 2M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UB2244-3PC11
291,500 VNĐ

 

5UB2244-3PC12
246,400 VNĐ

5UB2244-3PC13
291,500 VNĐ

 

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A - 3M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2211-1PC11
1,312,300 VNĐ

 

 

5UH2211-1PC12
1,108,800 VNĐ

5UH2211-1PC13
1,312,300 VNĐ

 

Ổ cắm đôi USB 2.1A - 2M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2234-1PC11
255,200 VNĐ

 

5UH2234-1PC12
302,500 VNĐ

5UH2234-1PC13
302,500 VNĐ

5UH2211-1PC11
231,000 VNĐ

 

5UH2231-1PC12
273,900 VNĐ

5UH2231-1PC13
273,900 VNĐ

 

Ổ cắm Tivi dạng F - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2232-1PC11
92,400 VNĐ

 

 

5UH2232-1PC12
110,000 VNĐ

 
5UH2232-1PC13
110,000 VNĐ

 

Ổ cắm Tivi cáp đồng
trục - 1M Relfa 120
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2233-1PC11
113,300 VNĐ

 

 

5UH2233-1PC12
134,200 VNĐ

 
5UH2233-1PC13
134,200 VNĐ

 

Ổ cắm điện thoại RJ11 - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

 

 

 

Ổ cắm mạng RJ45 Cat5e - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

 5UB2815-1PC12
90,200 VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A - 1M
Relfa 120 Plus
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2225-4PC11
119,900 VNĐ

 5UH2242-1PC12
139,700 VNĐ

Hạt đèn báo - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UB2215-1PC11
56,100 VNĐ

 

 

5UB2215-1PC12
66,000 VNĐ

 
5UB2215-1PC13
66,000 VNĐ

 
Ổ cắm đơn 2 chấu 10A - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UB2225-1PC11
78,100 VNĐ

 

 

5UB2225-1PC12
92,400 VNĐ

5UB2225-1PC13
92,400 VNĐ

 
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UB2844-3PC11
333,300 VNĐ

5UB2844-3PC13
400,400 VNĐ

5UB2825-1PC11
106,700 VNĐ

 5UB2825-1PC12 
126,500 VNĐ

5UB2825-1PC13
126,500 VNĐ

Ổ cắm đơn 2 chấu 
16A - 1M Relfa 120 PLus
|Trắng|Bạc|Xám

 5UB2844-3PC12 
400,400 VNĐ

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A - 3M
 Relfa 120 Plus
|Trắng|Bạc|Xám
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5UH2221-1PC11
37,400 VNĐ

 
 5UH2221-1PC12
44,000 VNĐ

 
5UH2221-1PC13
44,000 VNĐ

 

Mặt cho 1 thiết bị - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2222-1PC11
39,600 VNĐ

 
 5UH2222-1PC12
46,200 VNĐ

Mặt cho 2 thiết bị - 1M
 Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2221-3PC11
37,400 VNĐ

 
 5UH2221-3PC12
44,000 VNĐ

5UH2221-2PC11
37,400 VNĐ

 
 5UH2221-2PC12

44,000 VNĐ

5UH2221-2PC13
44,000 VNĐ

 

Mặt cho 2 thiết bị - 2M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

Nút che trơn - 3M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

MCB K11
67,100 VNĐ

 
 MCB K12

79,200 VNĐ
 

MCB K13
79,200 VNĐ
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5UH2222-1PC13
46,200 VNĐ 

5UH2221-3PC13
44,000 VNĐ 

Mặt cho 3 thiết bị - 3M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2223-3PC11
39,600 VNĐ

 5UH2223-3PC12
46,200 VNĐ

5UH2223-3PC13
46,200 VNĐ

5UH2222-6PC11
151,800 VNĐ

 
5UH2222-6PC12
179,300 VNĐ

5UH2222-6PC13
179,300 VNĐ

Mặt cho 6 thiết bị, - 3M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2222-4PC11
151,800 VNĐ

 5UH2222-4PC12
179,300 VNĐ
5UH2222-4PC13
179,300 VNĐ

Mặt cho 4 thiết bị - 1M
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

Mặt cầu dao tự động
Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH1055-3NC01
580,800 VNĐ

Hộp chống nước vuông
|Trắng|

5UH2252-3PC01
580,800 VNĐ

Hộp chống nước chữ nhật
|Trắng|

Khung nối 4 
Arina Push
Trắng|Vàng|Xám

Khung nối 5 
Arina Push
Trắng|Vàng|Xám

5UH8118-3NC01
319,000 VNĐ

5UH8118-3NC04
356,400 VNĐ

5UH8118-3NC05
431,200 VNĐ

 

5UH8110-3NC01
416,900 VNĐ

5UH8110-3NC04
467,500 VNĐ

5UH8110-3NC05
563,200 VNĐ

5UH8117-3NC01
229,900 VNĐ

5UH8117-3NC04
276,100 VNĐ

5UH8117-3NC05
276,100 VNĐ

Khung nối 3 
Arina Push
Trắng|Vàng|Xám

5UH8116-3NC01
144,100 VNĐ

5UH8116-3NC04
172,700 VNĐ

5UH8116-3NC05
172,700 VNĐ

Khung nối 2 
Arina Push
Trắng|Vàng|Xám

5UH2881-1PC11
46,200 VNĐ

 
  5UH2881-1PC12 
56,100 VNĐ

 
5UH2881-1PC13
56,100 VNĐ

 

Mặt cho 1 thiết bị - 1M
Relfa 120  Plus
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2882-1PC11
46,200 VNĐ

 
  5UH2882-1PC12 
56,100 VNĐ

Mặt cho 2 thiết bị - 1M
 Relfa 120 
|Trắng|Bạc|Xám

5UH2882-1PC13
56,100 VNĐ

 

 

 

  

  

  

  

 

 



CẦU DAO ĐIỆN (MCB)

An toàn tuyệt đối

5SJ SERIES
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Bảo vệ đường dây tối ưu

Dòng cắt từ 4,5 kA - 10kA

Số lần đóng cắt cao

Bảo đảm hoạt động bền bỉ
và hiệu quả

Cơ cấu tác động an toàn

Đảm bảo ngắt kết nối an toàn

Tốn ít năng lượng

Tiết kiệm năng lượng tiêu hao
trên thiết bị

Sáng chế khóa trượt độc quyền
(SLR)

Tháo thiết bị không cần dụng cụ

Giới hạn năng lượng 
Class 3

Hạn chế phát sinh nhiệt và
tổn hao cơ khí
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CẦU DAO MCB 5SJ

MCB 5SJ 1P

MCB 5SJ 2P

MCB 5SJ 3P

MCB 5SJ 4P
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MCB 5SSJ 4.5KA 1P 230V 2P 400V

Dòng định mức ( A) Mã hàng Đơn giá Mã hàng Đơn giá

6A 5SJ3106-7RC 145,800 5SJ3206-7RC 390,000 

10A 5SJ3110-7RC 145,800 5SJ3210-7RC 390,000 

16A 5SJ3116-7RC 145,800 5SJ3216-7RC 390,000 

20A 5SJ3120-7RC 145,800 5SJ3220-7RC 390,000 

25A 5SJ3125-7RC 145,800 5SJ3225-7RC 390,000 

32A 5SJ3132-7RC 145,800 5SJ3232-7RC 390,000 

40A 5SJ3140-7RC 205,700 5SJ3240-7RC 390,000 

63A 5SJ3163-7RC 335,500 5SJ3263-7RC 648,200

MCB 5SSJ 4.5KA 3P 400V 4P 400V

Dòng định mức ( A) Mã hàng Đơn giá Mã hàng Đơn giá

6A 5SJ3306-7RC 702,700 5SJ3406-7RC 846,500

10A 5SJ3310-7RC 702,700 5SJ3410-7RC 846,500

16A 5SJ3316-7RC 702,700 5SJ3416-7RC 846,500

20A 5SJ3320-7RC 702,700 5SJ3420-7RC 846,500

25A 5SJ3325-7RC 702,700 5SJ3425-7RC 846,500

32A 5SJ3332-7RC 702,700 5SJ3432-7RC 846,500

40A 5SJ3340-7RC 702,700 5SJ3440-7RC 994,200 

63A 5SJ3363-7RC 1,067,900 5SJ3463-7RC 1,487,500

MCB 5SSJ 6KA 1P 230V 2P 400V

Dòng định mức ( A) Mã hàng Đơn giá Mã hàng Đơn giá

6A 5SJ6106-7RC 277,200 5SJ6206-7RC 762,300

10A 5SJ6110-7RC 277,200 5SJ6210-7RC 762,300

16A 5SJ6116-7RC 277,200 5SJ6216-7RC 762,300

20A 5SJ6120-7RC 277,200 5SJ6220-7RC 762,300

 25A 5SJ6125-7RC 277,200 5SJ6225-7RC 762,300

32A 5SJ6132-7RC 277,200 5SJ6232-7RC 762,300

40A 5SJ6140-7RC 339,900 5SJ6240-7RC 920,700

63A 5SJ6163-7RC 416,900 5SJ6263-7RC 1,279,200

MCB 5SSJ 6KA 3P 400V 4P 400V

Dòng định mức ( A) Mã hàng Đơn giá Mã hàng Đơn giá

6A 5SJ6306-7RC 1,244,100 5SJ6406-7RC 1,354,100

10A 5SJ6310-7RC 1,244,100 5SJ6410-7RC 1,354,100

16A 5SJ6316-7RC 1,244,100 5SJ6416-7RC 1,354,100

20A 5SJ6320-7RC 1,244,100 5SJ6420-7RC 1,354,100

 25A 5SJ6325-7RC 1,244,100 5SJ6425-7RC 1,354,100

32A 5SJ6332-7RC 1,244,100 5SJ6432-7RC 1,354,100

40A 5SJ6340-7RC 1,452,000 5SJ6440-7RC 1,873,300

63A 5SJ6363-7RC 1,793,000 5SJ6463-7RC 1,873,300 
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MCB 5SL 1P

MCB 5SL 2P

RCBO5SU9

CẦU DAO MCB 5SL

MCB 5SL - 10KA 1P 230V 2P 400V

Dòng định mức ( A) Mã hàng Đơn giá Mã hàng Đơn giá

6A 5SL4106-7RC 300,300 5SL4206-7RC 828,300 

10A 5SL4110-7RC 300,300 5SL4210-7RC 828,300 

16A 5SL4116-7RC 300,300 5SL4216-7RC 828,300 

20A 5SL4120-7RC 300,300 5SL4220-7RC 848,100

25A 5SL4125-7RC 300,300 5SL4225-7RC 880,000

32A 5SL4132-7RC 320,100 5SL4232-7RC 936,100

40A 5SL4140-7RC 372,900 5SL4240-7RC 1,056,000

50A 5SL4150-7RC 512,600 5SL4250-7RC 1,480,600

63A 5SL4163-7RC 512,600 5SL4263-7RC 1,516,900

MCB 5SL - 10KA 3P 400V 4P 400V

Dòng định mức ( A) Mã hàng Đơn giá Mã hàng Đơn giá

6A 5SL4306-7RC 1,254,000 5SL4406-7RC 1,832,600

10A 5SL4310-7RC 1,254,000 5SL4410-7RC 1,832,600

16A 5SL4316-7RC 1,254,000 5SL4416-7RC 1,832,600

20A 5SL4320-7RC 1,254,000 5SL4420-7RC 1,920,600 

25A 5SL4325-7RC 1,254,000 5SL4425-7RC 2,008,600 

32A 5SL4332-7RC 1,325,500 5SL4432-7RC 2,134,000 

40A 5SL4340-7RC 1,516,900 5SL4440-7RC 2,557,500 

50A 5SL4350-7RC 2,132,900 5SL4450-7RC 3,292,300 

63A 5SL4363-7RC 2,132,900 5SL4463-7RC 3,292,300 

RCBO 5SU9 4.5KA 6KA 10KA

Dòng định mức ( A) Mã hàng Đơn giá Mã hàng Đơn giá Mã hàng Đơn giá

6A 5SU9353-1KK06 1,096,700 5SU9354-7KK06 3,601,400 5SU9356-1KK06 2,345,200 

10A 5SU9353-1KK10 1,105,500 5SU9354-7KK10 3,601,400 5SU9356-1KK10 2,345,200 

16A 5SU9353-1KK16 1,105,500 5SU9354-7KK16 3,601,400 5SU9356-1KK16 2,345,200 

20A 5SU9353-1KK20 1,105,500 5SU9354-7KK20 3,601,400 5SU9356-1KK20 2,345,200 

25A 5SU9353-1KK25 1,291,400 5SU9354-7KK25 3,601,400 5SU9356-1KK25 2,714,800 

32A 5SU9353-1KK32 1,808,400 5SU9354-7KK32 3,601,400 5SU9356-1KK32 2,714,800 

40A 5SU9353-1KK40 1,808,400 5SU9354-7KK40 4,356,000 5SU9356-1KK40 2,714,800 

50A 5SU9353-1KK50 2,745,600 5SU9354-7KK50 7,191,800 5SU9356-1KK50 3,658,600 

63A 5SU9353-1KK63 2,745,600 5SU9354-7KK63 7,191,800 5SU9356-1KK63 3,658,600 
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